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I. Lý thuyết: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm)
 Em hãy cho biết trung thực là gì? Nêu  2 biểu hiện của tính trung thực?
Câu 2: (2 điểm) 
Tính tự tin giúp ích gì cho ta trong cuộc sống? Nêu ý nghĩa của câu tục ngữ “Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. 

II. Bài tập: (6 điểm)

Bài 1: (1 điểm) 
Em sẽ làm gì nếu ở vào tình huống sau?
a. Bạn rủ em hút thuốc lá
b. Bạn vô tình làm em ngã
Bài 2: (1 điểm) 
Trong gia đình, mỗi người đều có những thói quen, sở thích khác nhau. Theo em, làm thế nào để có được sự hòa thuận và không khí đầm ấm, hạnh phúc trong gia đình?

Bài 3: (2 điểm) 
Ba mẹ thường đi làm về trễ nên phân công cho hai anh em: Khải lau nhà, Diệu nấu cơm tối nhưng cả hai anh em điều lấy lí do bận học nên không giúp được ba mẹ làm việc nhà. 

a. Em có nhận xét gì về lí do mà  Khải và Diệu nêu ra với ba mẹ bạn ấy? 
b. Nếu em là một người bạn sống gần nhà Khải và Diệu, em sẽ khuyên hai bạn điều gì?
Bài 4: (2điểm) 
Có ý kiến cho rằng: “Lòng yêu thương sẽ làm cho xã hội tốt đẹp hơn”. Em đồng tình với ý kiến trên không? Vì sao? 
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I. Lý thuyết (4 điểm)

Câu 1: ( 2 điểm)
Trung thực là tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lí lẽ phải, sống ngay thẳng thật thà, dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. ( 1 điểm)
Học sinh nêu mỗi biểu hiện đúng đạt 0.5 điểm
Câu 2: ( 2 điểm)
Tính tự tin giúp: Có thêm sức mạnh, nghị lực, sức sáng tạo. Không tự tin con người sẽ trở nên yếu đuối, bé nhỏ. (1 điểm)
Ý nghĩa câu tục ngữ: Khuyên ta phải có lòng tin trước thử thách, khó khăn, không dễ dàng buông xuôi (1 điểm)
II. Bài tập (6 điểm)
Câu 1 (1 điểm) : Mỗi nhận xét phù hợp, giáo viên cho 0.5 điểm
Câu 2 ( 1 điểm): Học sinh nêu lên được  nhận định phù hợp, chỉ cần 1 ý  đạt 1 điểm, gợi ý: tôn trọng sở thích cá nhân của từng thành viên; biết nhường nhịn nhau; góp ý nhẹ nhàng, chân thành….

Câu 3 (2 điểm) : 
a. Học sinh nêu lên được  nhận định phù hợp với tình huống đạt 1 điểm

 b. Học sinh nêu được lời khuyên đạt 1 điểm
Câu 4 (2điểm) : học sinh trả lời:  Đồng tình đạt 0.5 điểm. 
Tùy theo cách giải thích của học sinh mà giáo viên cho điểm ( 1.5 điểm), gợi ý: nhờ lòng yêu thương làm cho xã hội tốt đẹp hơn, nâng cao cái thiện,  diệt trừ cái ác, xấu. Mọi người hạnh phúc hơn, vui vẻ, thanh thản…..
----- HẾT -----
